KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NHỮNG NGHỀ BÉ BIẾT

Thời gian thực hiện: 4 tuần(Từ 23/11/2020 đến 18/12/2020)

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	(a)
	(b)
	(c)
	

	1/ Giáo dục phát triển thể chất
	

	MT 2 : Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.


	* Động tác phát triển hô hấp:
+ Hít vào thật sâu; Thở ra từ từ.

+ Hít vào thở ra kết hợp với sử dụng đồ vật.

* Động tác phát triển các nhóm cơ:

- Tay:

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay)

+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu)

- Lưng,bụng, lườn:

+ Cúi về trước, ngửa người ra sau.

+ Quay sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân:

+ Nhún chân.

+ Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.

+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.
	-HĐ TDS:  Tập trên nền nhạc các  bài hát về chủ đề( Tập kết hợp cầm bóng)

* Động tác phát triển hô hấp:
+ Hít vào thở ra
+ Gà gáy
+ Thổi nơ bay

* Động tác phát triển các nhóm cơ:

- Tay:

+ Đưa 2 tay ngang, lên cao
+ Co và duỗi tay

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên
- Lưng,bụng, lườn:

+ Cúi về trước

+ Quay sang trái, sang phải

+ Nghiêng người sang trái, sang phải

- Chân:
 + Nhún chân.

+ Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.

+ Bật tại chỗ

+Ngồi xổm, đứng lên
-HĐ học: Trẻ tập các động tác phát triển nhóm cơ bổ trợ cho hoạt động cơ bản

- HĐ chơi: Trẻ vui chơi tự do và ôn tập lại các vận động đã học qua các trò chơi vận động.
	

	MT 2a : Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo bản nhạc/ bài hát và kết hợp dụng cụ thể dục(bóng, gậy, vòng,…)
	- Trẻ thực hiện các động tác phát triển hô hấpvà  động tác phát triển các nhóm cơ trong MT2 tập kết hợp âm nhạc về chủ đề và kết hợp dụng cụ thể dục
	
	

	MT 9 :Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động tung, ném, đập  bắt bóng


	- Tung bóng lên cao và bắt bóng

- Tung bắt bóng với người đối diện

- Đập và bắt bóng tại chỗ

- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân.

- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay

- Ném trúng đích thẳng đứng : ( xa 1,5m X cao 1,2 m)

- Ném trúng đích ngang (xa 2m)


	-  HĐ học:
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng
+ Tung bắt bóng với người đối diện
+  Đập và bắt bóng tại chỗ

+ Chuyền, bắt bóng  qua chân.
-HĐ chơi ngoài trời: Trẻ chơi các trò chơi vận động ngoài trời với quả bóng  như: Tung bóng vào rổ,  đuổi bóng, chuyền bóng,....
	 

	MT 17 :Trẻ có một số thói quen, hành vi tốt trong ăn uống 

	- Mời cô, mời bạn trong khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ

- Ăn rau và nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không ăn thức ăn có mùi ôi, hoa quả lạ...

- Không tự ý uống thuốc.

	- HĐ ăn: Trẻ biêt mời cô và bạn ăn, trẻ nhai kỹ thức ăn, ăn văn minh lịch sự, ăn đầy đủ các loại thức ăn: thịt, trứng, tôm, rau, củ,…

- Các HĐ khác trong ngày : Giáo dục trẻ không ăn đồ ăn ôi thiu, hoa quả lạ, không tự ý uống thuốc khi ốm.
	

	MT 22 :Trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép.
	Không đi theo, không nhận quà khi chưa được người thân, cô giáo cho phép
	- Các HĐ khác trong ngày : Giáo dục trẻ không được nhận quà, đi theo người lạ khi chưa được phép của người lớn.
	

	2/ Giáo dục phát triển nhận thức
	

	MT 36 : Trẻ nhận biết chữ số, số lượng

Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	- HĐ học: Đếm đến 3,  chữ số và số lượng 3

-HĐ chơi góc, chơi ngoài trời: Trẻ biết đếm lần lượt các đối tượng được quan sát trong phạm vi 10; Nhận được ra các số đã học 1,2,3; biết chốt số lượng đã đếm được khi quan sát các đối tượng và khi cô yêu cầu trẻ đếm.
	

	MT 38 : Trẻ có thể tập hợp các nhóm đối tượng 
	- Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.

- Tách 1 nhóm đói tượng thành các nhóm nhỏ hơn 
	- HĐ học: 
+ Gộp 2 nhóm đối tượng trong pham vi 3 và đếm

-HĐ chơi :Trẻ ôn tách, gộp các đối tượng qua các trò chơi, qua trải nghiệm ngoài trời và các hoạt động khác

	

	 MT 44 : Trẻ biết định hướng trong không gian
	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ. Và so với bạn khác.( Phía trước- phía sau ; Phía trên- Phía dưới ; Phía phải, phía trái ).
	-HĐ học : 

- Xác định phái phải – phía trái của bản thân                       
- HĐ chơi góc, chơi ngoài trời: Trẻ ôn lại bài đã học qua các trò chơi nhận biết phải trái của bản thân và của đối tượng khác; 
- HĐ thể dục, ăn, ngủ: Trẻ biết xếp hàng đứng phía phải trái của bạn theo yêu cầu của cô; biết ngồi phía phải hay phái trái của bạn khi ăn, biết cầm thìa tay phải tương ứng là phía phải, biết nằm đúng phía phải, trái của bạn khi cô sắp xếp chỗ ngủ.

	

	MT 49 : Trẻ nhận biết được một số nghề trong xã hội
	- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến.
	- HĐ học: 
+ Trò chuyện về nghề chăm sóc sức khỏe.
+ Trò chuyện về sản xuất
+ Trò chuyện về chú bộ đội- chú cảnh sát
+ Trò chuyện về nghề xây dựng
- Các hoạt động khác trong ngày:Trẻ nhận biết các nghề qua trò chuyện cùng cô, qua hoạt động quan sát ngoài trời; qua chơi các trò chơi vận động, trò chơi dân gian; qua trải nghiệm làm các nghề trong xã hội; qua việc ăn uống, sử dụng các sản phẩm được tạo ra từ các nghề.

	

	3/Giáo dục phát triển ngôn ngữ
	

	MT 54: Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát: Rau quả, con vật, đồ gỗ..
	- Nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng: đồ dùng/thực vật/động vật….
- Nghe, hiểu nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ...
	- Các HĐ trong ngày: 

+ Trẻ nghe, hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng của đồ dùng các nghề như: Cuốc ruộng, Giáo án, máy tính, kim tiêm, bàn xoay làm gốm, gậy chỉ thiên,…

	

	MT 60: Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao
	*Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ …. phù hợp với độ tuổi
	 -HĐ học: 
+ Thơ: Bàn tay cô giáo
+ Thơ: Làm bác sĩ
+ Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa.

- HĐ TCBS, HĐC: Trẻ đọc  hoặc nghe cô đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ về chủ đề 

- HĐNT: Trẻ biết đọc các bài đồng dao kết hợp với các trò chơi dân gian

- HĐG: Trẻ cùng xem tranh ảnh về các bài thơ, nghe cô đọc các bài thơ, ca dao,…về chủ đề

	

	MT 62:Trẻ bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
	- Nghe, sử dụng các từ biểu cảm
- Đóng kịch
	- HĐ học: 
+Truyện “ Cây rau của thỏ út”
-HĐ chơi góc, HĐ chiều: Trẻ biết kể lại các câu chuyện, biết bắt chước giọng nói, điệu bộ, cử chỉ của các nhận vật trong các câu chuyện như: Cây rau của thỏ út; người làm vườn và các con trai,…

	

	4/ Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội
	

	MT 82: Trẻ tập trung chú ý khi nghe cô, bạn nói
	- Lắng nghe ý kiến của người khác 


	-Các hđ trong ngày và hđ học : Trẻ biết chú ý lắng nghe khi bạn trả lời, khi các bạn và cô đưa ra ý kiến, biết thể hiện sự tôn trọng ý kiến của cô và các bạn trong lớp.

	

	MT 83 : Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	- Chờ đến lượt hợp tác
	 - HĐ vệ sinh cá nhân: Trẻ biết chờ đến lượt mình khi đi vs, khi rử tay, rửa mặt

- HĐ ăn:Trẻ biết chờ đến lượt chia cơm và cất bát thìa

-HĐ ngủ: Trẻ biết chờ đến lượt lấy và cất gối

- HĐ học và chơi: Trẻ biết xếp hàng và chờ đến lượt của mình

	

	MT 87 : Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy đinh.
	- Giữ gìn vệ sinh môi trường
	-HĐ học: PTTCXH: Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định
- Các HĐ khác trong ngày: Trẻ biết giữ gìn vệ sinh lớp học, sân trường, không ăn quà vặt, vứt rác bừa bãi ra lớp, ra sân trường.

- HĐ lao động: Trẻ cùng cô nhặt lá rụng, dọn vệ sinh lớp học, hành lang, sân và vườn trường.

	

	5/Giáo dục phát triển thẩm mỹ
	

	MT 91 : Trẻ chú ý nghe, thích thú ( Hát vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc . Thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ . Thích nghe và kể câu chuyện
	- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau ( Nhạc thiếu nhi, nhạc dân ca..)

- Có thái độ vui tươi, hồ hởi, thích thú hoặc buồn bã....., thể hiện tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc 
 
	-Các HĐ khác trong ngày: Trẻ chú ý, thích nghe các bài hát về chủ đề khi các bạn biểu diễn văn nghệ, vận động khi thể dục sáng, nhún nhảy,… khi chơi HĐG
- HĐ lễ hội: Trẻ biết biểu diễn văn nghệ mạnh dạn, tự tin trên sân khấu; thể hiện thái độ vui tươi, thích thú, nhún nhảy, lắc lư khi xem các bạn biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 22/12


	

	
	
	
	

	MT 93 : Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt , điệu bộ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	- HĐ học:

 + NDTT: Dạy hát : Cháu yêu cô chú công nhân
-Các hoạt động TDS, TCBS, HĐNT, HĐC: Trẻ hát thuộc các bài hát quen thuộc về chủ đề như: Cháu yêu cô chú công nhân, cô và mẹ, chú bộ đội,…

	

	MT 94 : Trẻ biết  thực hiện vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức khác nhau
	- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc

-  Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo hách, nhịp, tiết tấu
	-HĐ học:

+ NDTT: Vận động theo nhạc bài hát “ Chú bộ đội ”
-HĐ TDS: Trẻ vận động theo lời bài hát kết hợp động tác thể dục sáng

- HĐ chơi: Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo bài hát, nhún nhảy vận động tự do theo bài hát về chủ đề các nghề
	

	MT 95 : Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	- HĐ chơi: Trẻ nhặt lá xếp hình về chủ đề, bện chổi từ rơm, gói bánh gai từ lá chuối, xếp dụng cụ lao động từ cây que khô, xếp tranh bằng hột hạt, tạo hình các sản phẩm gốm sứ từ đất sét, đất nặn.
	

	MT 96: Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang,cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	- Sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc và bố cục, đường nét
	- HĐ học: 

+ Vẽ và tô màu tranh bác sĩ
-HĐ chơi góc, HĐNT:Trẻ sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo ra: dụng cụ bác sĩ, dụng cụ của bác nông dân, dụng cụ của bác thợ xây,.... vẽ tự do trên sân theo ý thích về chủ đề.

	

	MT 95 : Trẻ biết cách làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	- Sử dụng các kỹ năng  nhào đất, nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dạng
	- HĐ học:

+ Nặn quả dưa chuột
-HĐ chơi: trẻ biết thực hiện các thao tác với đất nặn để tạo ra sản phẩm  trong giờ hoạt động góc và giờ trải nghiệm ngoài trời như: nặn cái bút, nặn kim tiêm, nặn củ khoai, nặn gậy chỉ thiên, nặn cái kéo,…

	

	MT 100 : Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình

- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	-HĐ Học:Trẻ nói ý tưởng vẽ của mình 

-HĐ chơi: Trẻ biết tự lựa chọn nguyên vật liệu theo ý thích để tạo ra sản phẩm.

-HĐ trải nghiệm ngoài trời: Trẻ sáng tạo với các nguyên vật liệu mở để tạo ra sản phẩm.
	


(d) Dự kiến môi trường giáo dục:

* Môi trường cho trẻ hoạt động  trong lớp:

- Trang trí lớp học theo chủ đề: “Những nghề bé biết”. Trang trí tranh ảnh liên quan đến chủ đề, bổ sung trang thiết bị, đồ chơi, các nguyên vật liệu từ thiên nhiên ( huy động từ cha mẹ trẻ)
- Chuẩn bị cho chủ đề “Những nghề bé biết”

- Bài hát: Chú bộ đội đi xa, Lớn lên cháu lái máy cày, cháu yêu cô chú công nhân, Bác đưa thư vui tính, cô giáo,….

- Bài hát nghe hát: “Anh phi công ơi, Hạt gạo làng ta, Cô nuôi dạy trẻ,…

- Ca dao, đồng dao: Dích dích, dắc dắc, Rềnh rềnh, ràng ràng

- Truyện: Người làm vườn và các con trai, Thần sắt, 

- Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, Cái bát xinh, Em cũng là cô giáo, Làm bác sĩ

- Đồ dùng học liệu mở để trẻ làm đồ chơi: giấy bìa lớn, lịch, báo, chai, lọ, đồ dùng, đồ lắp ghép...để trẻ tham gia các hoạt động, để vừa tầm, dễ nhìn, dễ thấy, đồ chơi đóng vai theo chủ đề nghề nghiệp, cô giáo, bác nông dân, chú bộ đội, chú công nhân...

* Dự kiến các góc chơi: 
- Góc nghệ thuật: 

+ Bàn ghế, giá đựng, giá treo, giá vẽ; Rổ, khay, bảng, hồ, kéo...

+ Các loại bút: bút sáp, bút dạ, bút chì màu, bút lông, bút cọ, màu khô, màu  nước, đất nặn...

+ Nguyên vật liệu thiên nhiên: que, hột hạt, vỏ sò, ốc, lá khô, rơm rạ....

 Nguyên liệu tái sử dụng: Miếng xốp, giấy gói hàng, giấy báo, tạp chí, chai lọ....

 + Một số nhạc cụ, đồ chơi âm nhạc; 
+ Trang phục biểu diễn; Đài, băng, tai nghe.
- Góc đóng vai:

+ Gia đình: Các đồ dùng, đồ chơi gia đình; Bác sĩ: Đồ dùng, đồ chơi bác sĩ; Công an, bộ đội, cảnh sát giao thông,…
+ Bán hàng: Rổ, khay đựng, các loại thực phẩm: hoa quả, bánh kẹo, .... Sách báo tạp chí....

- Góc xây dựng:

+ Giá mở, thảm, chiếu, bàn ghế ; Dụng cụ bác thợ xây, các bản thiết kế công trình.
+ Các khối hình, nguyên vật liệu có các kích cỡ khác nhau làm bằng nhựa. Vỏ hộp bánh, hộp sữa...

+ Các đồ chơi hình người, cây hoa, hàng  rào
+ Các bộ xếp hình lego đa dạng về màu sắc, hình dáng, kích thước và cách  thức sắp xếp
- Góc học tập:

+ Chiếu, giấy trắng, giấy màu…
+ Lô tô học toán về chủ đề, các  con số, các nhóm đối tượng về chủ đề cho trẻ tách gộp, đếm số lượng, đo độ dài.
+ Giá sách, bàn, ghế, đệm ngồi

+ Các loai tranh ảnh, sách tranh, truyện tranh, tạp chí; Nguyên vật liệu cho trẻ tập làm sách truyện, rối, trang phục...
+ Giấy a4, ghi, tranh ảnh về chủ đề, keo, kéo,… cho trẻ làm sách về củ đề
- Góc thiên nhiên: 

+ Giá để đồ dùng, phương tiện chăm sóc cây, khay, lọ đựng có nắp...

+ Một số cây cảnh ( không độc hại) cây trồng ngắn ngày. Một số loại hạt giống

+ Dụng cụ chăm sóc cây: Bình tưới, xẻng nhỏ, khăn lau, xô nhỏ

+ Nguyên liệu đồ dùng chơi với cát nước, hộp thổi bong bóng,…

* Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài lớp:

- Khu vực các thiết bị đồ chơi ngoài trời:

+ Cầu trượt, bập bênh, đu quay; Nhà bóng; Đường ống hoặc lốp ô tô dựng đứng để chui qua; cầu khỉ; sân bóng,…

- Khu vực chơi với cát nước và các vật liệu thiên nhiên:

+ Bể vầy, hố cát, bồn nước;  Các dụng cụ như xẻng xúc cát, xô, khuôn in, chai, lọ...

+ Các nguyên liệu để làm thí nghiệm như xốp, sỏi, màu, xà phòng...

- Khu trải nghiệm:

+ Gian  đọc sách, tô vẽ dụng cụ các nghề trong xã hội,  nhào nặn,  làm thiệp tặng cô 20/11, …
+ Gian trại thợ cắt may đo quần áo, bán hàng thời trang 3 miền,…
+ Gian trại thực hành kỹ năng: làm thợ cắt tóc, thợ làm móng, chú cảnh sát giao thông, cô giáo, người bán hàng nông sản địa phương ( dưa chuột, khoai sắn, ngô, gạo,….)
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Chủ đề nhánh 1: Chú thợ xây
Thời gian thực hiện: Từ 23/11/2020 đến 27/11/2020
	Thứ

Hoạt động       
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6




	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	*Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp và ở nhà, tuyên truyền phụ huynh cung cấp nguyên vật liệu của chủ đề cho trẻ hoạt động
- Trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất, công việc và sản phẩm của nghề.
- Hướng dẫn trẻ chơi với đồ chơi ở góc.
*Điểm danh: Cô điểm danh trẻ đến lớp.
*Thể dục sáng:( Tập theo nhạc bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân”)
+ĐT hô hấp: Hít vào, thở ra
+ĐT tay: 2 tay đưa sang ngang, lên cao.

+ĐT bụng- lườn: Cúi người về phía trước

+ĐT chân: Nhún chân.

	Hoạt động học
	*Thể dục:

- VĐCB :Tung bóng lên cao và bắt bóng
-TCVĐ : Thi xem đội nào nhanh
	 Văn học 
Thơ: Em làm thợ xây
	 KPXH :
Trò chuyện về nghề xây dựng
	LQ với toán:

 - Xác định phái phải – phía trái của bản thân                       
	Âm nhạc
Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân.
- Nghe hát:Cháu yêu cô thợ dệt
-TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát


	 Chơi hoạt động ở các  góc


	*Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa, lớp học, nấu ăn, đi siêu thị

*Góc xây dựng:  Xây lớp học, xây hàng rào; Xếp hàng cây 
*Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt , xé , dán,… các loại đồ dùng, dụng cụ nghề sản xuất
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề, sử dụng các nhạc cụ âm nhạc, vận động minh họa các bài hát về cô chú công nhân.
* Góc học tập: Ôn tay phải, tay trái, phía phải, phía trái của bản thân và của đối tượng khác 
- Xem tranh ảnh về công việc của cô chú công nhân; Sưu tầm và làm sách tranh về lớp học 
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh; lau lá cây

	Chơi ngoài trời 


	1.Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát trò chuyện về công việc của các cô chú công nhân
2.Chơi vận động:

- Trò chơi VĐ: Nhảy vào nhảy ra, nghề nào đồ ấy, đong nước.

- Chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, lộn cầu vồng, Rồng rắn lên mây.

3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trải nghiệm tại các gian trại.

	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)
- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ

-Vận động – ăn chiều

	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng: Cô tổ chức cho trẻ làm quen với các trò chơi mới, bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề…

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề; thực hành gấp quần áo giúp mẹ.

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; 
- Vệ sinh lớp học
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Chủ đề nhánh 2: Nghề dịch vụ
Thời gian thực hiện: Từ 30/11/2019 đến 4/12/2020
	Thứ

Hoạt động       
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6




	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	*Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp và ở nhà, tuyên truyền phụ huynh  mặc ấm  áp cho trẻ khi đến lớp, chú ý đến việc cho trẻ ăn uống các loại thức ăn nâng cao sức đề kháng cho trẻ, cung cấp nguyên vật liệu của chủ đề cho trẻ hoạt động
- Trò chuyện về nghề dịch vụ( Bác sĩ, thợ làm tóc, hướng dẫn viên du lịch,...)
- Hướng dẫn trẻ chơi với đồ chơi ở góc.
*Điểm danh: Cô điểm danh trẻ đến lớp.
*Thể dục sáng:( Tập theo nhạc bài hát “ Thật đáng chê”)
ĐT: Hô hấp:  Hít vào , thở ra từ từ

ĐT: Tay-Vai: : Co và duỗi tay

ĐT:Chân: Đứng một chân, một chân co gập gối

ĐT: Bụng- Lườn: : Quay sang trái, sang phải


	Hoạt động học
	*Thể dục:

-VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện
-TCVĐ: Kéo co
	*Văn học
- Thơ : Làm bác sĩ


	* KPXH:
- Trò chuyện về nghề chăm sóc sức khỏe 

	*LQ với toán:

- Đếm đến 3,  chữ số và số lượng 3


	* Tạo hình:

-Tô màu tranh bác sĩ



	 Chơi hoạt động ở các  góc


	*Góc phân vai:Gia đình;  Phòng khám bệnh; Cửa hàng bán thuốc, spa,  thợ làm móng.
*Góc xây dựng: Bệnh viện, khu nhà để xe, spa nhí, salon tóc.
*Góc nghệ thuật: Nặn , xé dán, vẽ, tô màu tranh bác sĩ, các dụng cụ bác sĩ, cái kéo, máy sấy tóc,…
Biểu diễn văn nghệ về chủ đề, sử dụng các nhạc cụ âm nhạc, vận động minh họa các bài hát về chủ đề
* Góc học tập: Ôn tách  trong phạm vi 3, đếm đến 3, tô màu số 3.
Xem tranh ảnh về các nghề; Làm sách tranh về nghề dịch vụ.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau của bé, lau lá cây.

	Chơi ngoài trời 


	1.Hoạt động có chủ đích:

- Thăm quan nơi làm việc của cô y tế nhà trường
- Quan sát trò chuyện về spa nhí
- Quan sát các dụng cụ của thợ làm móng
2.Chơi vận động:

- Trò chơi: Vượt chướng ngại vật, truyền tin, người vận chuyển khéo léo,...

- Chơi trò chơi dân gian: Rồng rắn lên mây. Bịt mắt bắt dê, ô ăn quan,...

3/ Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trải nghiệm tại các gian trại.

	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)
- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ

-Vận động – ăn chiều

	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….
* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.

	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn  trước khi ra về
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; 
- Vệ sinh lớp học
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Chủ đề nhánh 3: Nghề sản xuất 
Thời gian thực hiện: Từ 07/12/2020 đến 11/12/2020
	Thứ

Hoạt động       
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6




	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	*Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp và ở nhà, tuyên truyền phụ huynh cung cấp nguyên vật liệu của chủ đề cho trẻ hoạt động
- Cho trẻ xem vidieo về bác nông dân, trò chuyện với trẻ về nghề sản xuất nông nghiệp
- Hướng dẫn trẻ chơi với đồ chơi ở góc.
*Điểm danh: Cô điểm danh trẻ đến lớp.
*Thể dục sáng:( Tập theo nhạc bài hát “ Lớn lên cháu lái máy cày”)
+ ĐT hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay: Đưa tay lên cao, ra phía trước sang 2 bên
+ ĐT bụng- lườn: Cúi gập người về phía trước
+ ĐT chân: Bật tại chỗ


	Hoạt động học
	Thể dục:

- VĐCB :Đập và bắt bóng tại chỗ
-TCVĐ : Tự chọn
	 Văn học 
- Truyện : Cây rau của thỏ út


	*KPXH: 

Trò chuyện về nghề sản xuất

	LQ với toán:

 - Gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 và đếm        
                 
	 Tạo hình.

Nặn quả dưa chuột

	 Chơi hoạt động ở các  góc


	* Góc phân vai:  Đóng vai bán hàng nông sản, bác nông dân, thợ rèn dao, liềm
* Góc xây dựng:  Xây vườn rau, vườn hoa, xây ao cá
*Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt, xé, nặn, tô màu,….dụng cụ lao động, sản phẩm nông sản.
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề, sử dụng các nhạc cụ âm nhạc, vận động minh họa các bài hát về chủ đề
Góc học tập: Ôn gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3,  đếm đến 3, nối các nhóm đối tượng với số lượng tương ứng.                                         
-  Xem tranh ảnh , sách truyện về bác nông dân, làm album ảnh các dụng cụ lao động sản xuất, làm sách về bác nông dân,…
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau của bé, chơi với sỏi và màu nước.


	Chơi ngoài trời 


	1.Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát cánh đồng 
- Quan sát vườn rau của bé

- Quan sát thời tiết
2.Chơi vận động:

- Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à, người làm vườn, thi “Ai nhanh, khéo tay”, 

- Các trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ, kéo co,....

3. Chơi tự do: Vẽ tự do, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trải nghiệm tại các gian trại.


	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)
- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ

-Vận động – ăn chiều


	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.


	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; 
- Vệ sinh lớp học



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 15
Chủ đề nhánh 5: Nghề công an, bộ đội, cảnh sát
Thời gian thực hiện: Từ 14/12/2019 đến 18/12/2020
	Thứ

Hoạt động       
	Thứ 2


	Thứ 3


	Thứ 4


	Thứ 5


	Thứ 6




	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	*Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp và ở nhà, tuyên truyền phụ huynh cung cấp nguyên vật liệu của chủ đề cho trẻ hoạt động
- Cho trẻ xem tranh ảnh về chú bộ đội, công an, cảnh sát, trò chuyện về trang phục và công việc của các chú
- Hướng dẫn trẻ chơi với đồ chơi ở góc.
*Điểm danh: Cô điểm danh trẻ đến lớp.
*Thể dục sáng:( Tập theo nhạc bài hát “Chú bộ đội”)
+ĐT hô hấp: Thỏi bóng bay
+ĐT tay: 2 tay đưa sang ngang, lên cao.

+ĐT bụng- lườn: Cúi người về phía trước

+ĐT chân: Nhún chân.

	Hoạt động học
	*Thể dục:

- VĐCB : Chuyền, bắt bóng qua chân.
-TCVĐ : Tự chọn
	* Văn học 
- Thơ : Chú bộ đội hành quân trong mưa

	* KPXH: 

Trò chuyện về chú bộ đội, chú cảnh sát 

	* PTTC& KNXH:
Giáo dục trẻ bỏ rác đúng nơi quy định

 
	* Âm nhạc:

- NDTT: Vận động: Chú bộ đội

- NDKH: Màu áo chú bộ đội

- Trò chơi: Hát thay đổi nhịp độ theo nhịp bước

	 Chơi hoạt động ở các  góc


	* Góc phân vai:  Đóng vai  chú cảnh sát giao thông, gia đình, phòng khám
* Góc xây dựng:  Xây doanh trại bộ đội, xây ngã tư đường phố
*Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt, xé, tô màu,… trang phục, đồ dùng chú bộ đội, công an, cảnh sát, nặn bánh tặng chú bộ đội.
- Biểu diễn văn nghệ các bài hát về chú bộ đội, vận động theo nhạc, nghe các bài hát về chủ đề, múa sạp cùng chú bộ đội.

 * Góc học tập: Ôn đếm đến 3, tô màu số 3, tìm nhóm đối tượng có sô lượng 3..                   
 Xem tranh ảnh , sách truyện về chú bộ đội, cảnh sát, công an;  làm album ảnh các chú bộ đội, công an, cảnh sát.
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau của bé, lau lá, tưới cây cảnh, vệ sinh góc chơi.


	Chơi ngoài trời 


	1.Hoạt động có chủ đích:

- Quan sát quân phục của chú bộ đội, chú cảnh sát giao thông, chú công an
- Dạo chơi sân trường,nhặt lá và tạo sản phẩm từ lá cây
- Quan sát vườn hoa.
2.Chơi vận động:

- Trò chơi: Vận động viên nhí, hành quân, chuyền bóng qua chân

- Chơi trò chơi dân gian:  Chi chi chành chành; Lộn cầu vồng; kéo co,....

3/ Chơi tự do:  Vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi trải nghiệm tại các gian trại.


	Hoạt động vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn cho trẻ kỹ năng  rửa tay rửa mặt đúng cách( Cô yêu cầu trẻ nhắc lại các bước rửa tay, rửa mặt)

- Khuyến khích trẻ lao động kê bàn ghế ăn theo tổ

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dưỡng, giáo dục trẻ ăn uống văn minh, lịch sự( Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,…)
- Nhắc trẻ đi vệ sinh cá nhân trước khi ăn và trước khi ngủ.

- Hướng dẫn trẻ cách ngủ đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ;
- Vận động – ăn chiều


	Chơi , hoạt động theo ý thích
	*Cô cho trẻ ôn luyện những kiến thức đã học buổi sáng:  Cô trò chuyện về chủ đề, ôn các  bài thơ, bài hát, truyện kể về chủ đề; ….

* Cho trẻ thực hành các loại vở về chủ đề

* Chơi trò chơi vận động, trò chơi dân gian;  Chơi hoạt động theo ý thích ở các góc.
* Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối ngày, cuối tuần.


	Trả trẻ
	- Vệ sinh cá nhân trước khi về

- Nhắc nhở trẻ biết lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - lễ phép chào cô, bạn -  ra về
- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sức khoẻ của trẻ trong ngày; Vệ sinh lớp học



(e). Xác định mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được cùng nguyên nhân trong quá trình thực hiện chủ đề cần tiếp tục thực hiện ở chủ đề sau: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày …….Tháng…… năm 2019
                                                                                                                                                                             Ký Duyệt
                                                                                                                                                                     Phó Hiệu Trưởng
                                                                                                                                                                       Lưu Ngọc Nhung
